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Ủy ban về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật Bản gốc: Tiếng Anh 

 

  

THÔNG BÁO 

1. Thành viên thông báo: CAMPUCHIA 

Nếu có thể, tên chính quyền địa phương có liên quan:  

2. Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Thương mại 

3. Các sản phẩm được bao gồm (cung cấp số mặt hàng thuế quan theo quy định 
trong các biểu thuế quốc gia đã nộp lên WTO; số ICS cũng phải được cung cấp 

thêm, nếu có): Thực phẩm và đồ uống 

4. Các khu vực hoặc quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng, trong phạm vi có liên quan 
hoặc khả thi : 

[X]  Tất cả các đối tác thương mại  

[ ]  Các khu vực hoặc quốc gia cụ thể:  

5. Tiêu đề của văn bản được thông báo: Luật An toàn thực phẩm. Ngôn ngữ: Tiếng 

Khmer và tiếng Anh . Số trang: 16 (bao gồm cả phần phụ lục) 

https://www.ccfdg.gov.kh/laws-regulations/laws/ (phiên bản tiếng Khmer) 
https://www.ccfdg.gov.kh/en/pdf-view/?filename=https://www.ccfdg.gov.kh/wp-
content/uploads/2024/06/Law-on-Food-Safety-English_08-06-22-.pdf (Phiên bản tiếng 

Anh) 

6. Mô tả nội dung: Luật An toàn thực phẩm ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2022 gồm 43 
điều và 35 định nghĩa, chia thành 11 chương. Mục đích của luật này là điều chỉnh các 
khuôn khổ và cơ chế quản lý, bảo đảm an toàn, chất lượng, vệ sinh và tuân thủ thực phẩm 
trong mọi khâu của chuỗi sản xuất thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm an 

toàn cho người tiêu dùng và bảo đảm thực hành công bằng trong thương mại thực phẩm. 

Theo Điều 5 Luật An toàn thực phẩm, các bộ, ngành, tổ chức quản lý nhà nước về chất 
lượng, an toàn thực phẩm có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật khi áp dụng 
trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế về thực phẩm. 

Luật An toàn thực phẩm quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành sau đây trong việc quản 
lý an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm: Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, 
Lâm nghiệp và Thủy sản, Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Y 

tế, Bộ Du lịch và Bộ Kinh tế và Tài chính. 

Các biện pháp (yêu cầu) về an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 6 phải dựa trên các 
nguyên tắc chính, bao gồm thực phẩm phải an toàn, chất lượng tốt, hợp vệ sinh và phù 
hợp để con người sử dụng, đồng thời kiểm soát thực phẩm phải dựa trên các biện pháp an 
toàn thực phẩm hoặc quy định kỹ thuật theo quy định tại Điều 7. 

Các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, ở mọi giai đoạn của chuỗi thực phẩm, có vai trò 
và trách nhiệm chính trong việc đảm bảo an toàn cho các sản phẩm thực phẩm của mình 

và phải hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để thực hiện các biện pháp an 
toàn thực phẩm nhằm tránh hoặc giảm thiểu rủi ro do sản phẩm gây ra (Điều 11). 

Theo Luật này (Điều 13-15), các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm được chia thành ba 

loại dựa trên bản chất kinh doanh của họ, ví dụ như doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ. 
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Hình phạt này được áp dụng đối với người kinh doanh thực phẩm không thực hiện các quy 
định theo quy định của luật này (Điều 33-40). 

7. Mục tiêu và cơ sở lý luận: [X] an toàn thực phẩm, [ ] sức khỏe động vật, [ ] bảo 
vệ thực vật, [ ] bảo vệ con người khỏi sâu bệnh/dịch hại động vật/thực vật, [ ] 
bảo vệ lãnh thổ khỏi các thiệt hại khác do sâu bệnh gây ra.  

8. Có tiêu chuẩn quốc tế nào có liên quan không? Nếu có, hãy xác định tiêu chuẩn 
đó: 

[X]  Ủy ban Codex Alimentarius (ví dụ tiêu đề hoặc số sê-ri của tiêu chuẩn 
Codex hoặc văn bản liên quan) : Campuchia đã thông qua hơn 300 Văn bản 
Codex làm Tiêu chuẩn Quốc gia và một số tiêu chuẩn Codex được thông qua làm 
quy định kỹ thuật. Các quy định kỹ thuật này là: 

 CXS1-1985: Tiêu chuẩn chung về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn. 
 CXS192-1995: Tiêu chuẩn chung cho phụ gia thực phẩm 
 CXS-193-1995: Tiêu chuẩn chung về chất gây ô nhiễm và độc tố trong thực 

phẩm và thức ăn chăn nuôi 

[ ]  Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) (ví dụ Bộ luật Thú y trên cạn hoặc dưới nước, 
số chương) :  

[ ]  Công ước bảo vệ thực vật quốc tế (ví dụ số ISPM) :  

[ ]  Không có 

Quy định được đề xuất này có tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế có liên quan không? 

[X] Có [ ] Không 

Nếu không, hãy mô tả, nếu có thể, cách thức và lý do tại sao nó khác biệt so với 
tiêu chuẩn quốc tế:  

9. Các tài liệu liên quan khác và ngôn ngữ có sẵn:   

10. Ngày dự kiến thông qua (dd/mm/yy) : Ngày 8 tháng 6 năm 2022 

Ngày dự kiến công bố (dd/mm/yy) : Ngày 8 tháng 6 năm 2022 

11. Ngày dự kiến có hiệu lực: [ ] Sáu tháng kể từ ngày công bố và /hoặc (dd/mm/yy) 
: Ngày 8 tháng 6 năm 2022 

[X]  Biện pháp tạo thuận lợi thương mại  

12. Ngày cuối cùng để nhận ý kiến: [ ] Sáu mươi ngày kể từ ngày lưu hành thông báo 
và/hoặc (dd/mm/yy) : Không áp dụng 

Cơ quan hoặc thẩm quyền được chỉ định xử lý các bình luận: [X] Cơ quan thông 

báo quốc gia, [ ] Điểm hỏi đáp quốc gia. Địa chỉ, số fax và địa chỉ email (nếu có) 
của cơ quan khác:  

Bộ Thương mại (MOC) 
Bảo vệ người tiêu dùng Cạnh tranh và Chống gian lận (CCF) 
Tổng cục 
Đường 18, Làng Kdey Takoy, Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Ampov 
Phnom Penh, Vương quốc Campuchia 
Điện thoại:  +(855) 23 231 856 
 +(855) 92 830 856 

Email: info@ccfdg.gov.kh 

mailto:info@ccfdg.gov.kh
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13. Văn bản có sẵn từ: [X] Cơ quan thông báo quốc gia, [ ] Điểm hỏi đáp quốc gia. Địa 
chỉ, số fax và địa chỉ email (nếu có) của cơ quan khác:  

H.E. PHAN Oun 
Đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia 

phụ trách với tư cách là Tổng giám đốc của Cục Bảo vệ người tiêu dùng, Cạnh tranh và 
Chống gian lận (CCF) 
Tổng cục Bộ Thương mại 
Đường 18, Làng Kdey Takoy, Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Ampov 
Phnom Penh, Vương quốc Campuchia 
Điện thoại:  +(855) 23 231 856 
 +(855) 92 830 856 

Email: info@ccfdg.gov.kh 
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